Phiếu ôn tập trong thời gian nghỉ dịch ( 20/4 - 24/4)

Họ và tên:………………………………….Lớp: 1….
Thứ ............ ngày ...... tháng….. năm 2020
MÔN : TOÁN
I. TRẮC NGHIỆM :HS khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1:Chọn phép tính đúng:
	a.  15
-	4
	b. 12
+  5 
	c. 19
-   9 
	
	d.  10
+ 3

	19
	17
	      0
	
	        7


Câu 2: Số liền sau của số 19 là số nào ?
a. 20	b. 18	c. 17	d. 10
Câu 3: 15 +1 – 2 = ?. Kết quả của phép tính là:
a. 12		b. 13			c. 14 			d.18
Câu 4:17 – 4  .... 19 – 6	. Dấu cần điền là :
a.>	b. =	c. <
Câu 5: Dãy số: 13, 17, 15, 18 được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 
a. 15, 13, 17, 18	c. 13, 15 ,17, 18
b. 15 , 18, 17, 13	d. 18, 17, 15, 13
II.  TỰ LUẬN:
Bài 1. Đặt tính rồi tính: 
	19 - 3
	17 - 4
	18 - 2
	11 + 6
	5 + 14
	11 + 6


ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 2: Tính
10 + 2 – 1 =	14 + 5 – 0 =
18 – 8 + 7 =	19 – 0 – 9 = 
  Bài 3: >,<, = ?
15…..  10 + 5	18…….19 – 3
10….. 10 – 2	16……10 + 7
Bài 4: Số ?
…….>  10 + 9	17<……< 19	15>…… + 3	……. - 4 = 14

Bài 5: Viết phép tính thích hợp Có	: 18 quả bưởi






Biếu	:	8 quả bưởi
  Còn	quả bưởi ?


Họ và tên:………………………………….Lớp: 1….
Thứ ............ ngày ...... tháng….. năm 2020
MÔN : TV
I/ Nối chữ với chữ:
	A
	Chú voi có 
	
	cái vòi dài 
	  B
	Suối chảy
	
	xây nhà mới

	
	Bà hái khế
	
	gửi thư về nhà
	
	Chú bộ đội
	
	cưỡi ngựa

	
	Chú Tư
	
	để kho cá
	
	Thợ mề
	
	qua khe núi



II/ Điền vào chỗ chấm:
	a/ n hay l?     
cái ……ơ  
quả …….ê    
……á hẹ                                                                               
	b. g hay gh
……ế đá
……ỡ cá
     ……ò má
	c.ay hay ây?
thợ m........		d........ dỗ		ng........ thơ


III/ Điền vào chỗ chấm: 
     - uông hay ương?       tr……….. học          ch………… reo
     - eng hay iêng?           cái x…………           cồng ch………
     - ăt hay ât?                   ph………. cờ           g……….. lúa
     - iên hay iêm?              v……… phấn           lúa ch………..
IV. Tập chép: 
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮEm nghĩ về trái đất

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮEm vươn vai đứng dậy

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮTǟái đất đã xanh ǟồi

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮGiữa biêng biếc mây ǇrờŁ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮTiếng chim vui ngĠ quá

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ






Họ và tên:………………………………….Lớp: 1….
Thứ ............ ngày ...... tháng….. năm 2020
MÔN : TOÁN
Bài 1: Tính: 
[bookmark: _GoBack]12 + 3 + 4 = ……..             14 + 3 – 5 = ………              18 – 2 – 5 = ……… 
12 + 2 + 3 = ……..             19 – 4 – 2 = ………              16 – 3 – 1 = ……… 
Bài 2:  Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu): 
	
	2
	3
	1
	6
	5
	4
	7

	12
	14
	
	
	
	
	
	



	
	1
	3
	2
	5
	6
	4
	10

	17
	16
	
	
	
	
	
	


Bài 3:  Đặt tính rồi tính: 
	18 - 3
	15 - 4
	16 - 2
	6 + 13
	4 + 15
	16 + 2


ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
  








Bài 4:              12 + 6            18         19 – 4          16             15           13 + 3 >
=
<
<
=

                        14 + 3          16            18 – 5           12            12           17 – 2 
                         13 + 5          18           16 – 3            13            17           14 + 2

Bài 5: Viết phép tính thích hợp: 
	
	
	
	
	


a)  Có              : 14 viên bi 
     Thêm          :  5 viên bi                    
     Có tất cả     : … viên bi ?






Họ và tên:………………………………….Lớp: 1….
Thứ ............ ngày ...... tháng….. năm 2020
MÔN : TV
I/ Nối chữ với chữ:
	A
	Niêu cá kho 
	
	kều ổi cho bé 
	  B
	Bó đuốc
	
	rất hay

	
	Bể cá
	
	bị cháy
	
	Quyển sách mới
	
	chênh vênh

	
	Chú Hiếu
	
	đầy rêu
	
	Vách núi
	
	rực cháy



II/ Điền: iu hay êu?
l……….. lo
cái ph…….
th……… thùa
Lưỡi  r………
cây n……....
chú  T……...



  
III/ Điền: iêu hay yêu?
- Hồ Tây có cây l........				- Tôi.........quý mọi người
IV/ Điền ương  hay ươn ?				Điền ng  hay ngh ?
con đ ……….	       con l………		bé  ……..ã	         ……….i ngờ
bản m ………..	       v…………  cây	………ôi nh         ………à voi
s…………  đồi	       giọt  s………..        	lắng  …….e          …..….ỉ…...ơi
V. Tập chép: 
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮEm nghĩ về trái đất

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮQuàng khăn xanh biển cả

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮKhǨc áo thơm hương ǟừng

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮTǟái đất mang Ǉrên lưng

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮNhững đứa con của đất

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ



LUYỆN ĐỌC
1/ Đọc thành tiếng 10 lần
	 vua chúa
	  thi đua
	  tai voi
	  sôi nổi
	  dế trũi

	 lưa thưa
	  bài giải
	 lời hứa
	  trời tối
	  bụi gai  

	cá đuối
	lọ muối
	đuổi muỗi
	đười ươi
	cưỡi voi

	máy cày
	khay đá
	gà gáy
	đi cấy
	tờ giấy

	chỉ màu
	cái chậu
	tiu nghỉu
	nghêu sò
	miêu tả

	số sáu
	ghế đẩu
	níu kéo
	kiêu ngạo
	yểu điệu


2/ Đọc thành tiếng 10 lần
     Bà nội đưa Mai đi Bờ Hồ coi múa rối và lễ hội. Mai hỏi bà đó là lễ hội gì. Bà nói: Đó là lễ hội thủ đô Hà Nội thời kì đổi mới. Trời tối, bà đưa Mai về. Mẹ thổi xôi. Cả nhà ngồi coi ti vi rồi đi ngủ.
 3/ Đọc thành tiếng 10 lần
      Ngày thứ bảy, bố mẹ cho bé đi chơi đu quay, chơi cưỡi ngựa. Ở đó bé thấy có máy bay, có cả chú voi có cái vòi dài, hai tai ve vẩy. Bé chạy nhảy thấy hay hay. Buổi tối, bé cười tươi nói với mẹ: Ngày nghỉ, mẹ lại cho bé đi chơi nhé.
 4/ Đọc thành tiếng 10 lần
Bé đi chơi về có quà biếu bà nội. Bà đã già yếu lại đau tay. Bé yêu bà, bà quý bé. Bé hiếu thảo với ông bà, bố mẹ.
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